
1. Về cơ cấu mạng lưới hoạt động của NHTM

Trên cơ sở các quy định của Luật các TCTD 2010, khác với quy định tại Quyết định số 13, cơ cấu mạng lưới hoạt động của NHTM theo quy định tại Thông tư 21 có nhiều thay đổi, cụ thể: Thứ nhất, thu hẹp các đơn vị phụ thuộc trong nước chỉ còn chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp (không còn một số đơn vị như sở giao dịch, quỹ tiết kiệm và điểm giao dịch như quy định tại Quyết định 13); Thứ hai, ngoài chi nhánh, văn phòng đại diện  của NHTM tại nước ngoài, Thông tư 21 đã bổ sung thêm “ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài” vào cơ cấu mạng lưới của NHTM; Thứ ba, Thông tư 21 đã xác định lại vị trí của Phòng giao dịch là đơn vị phụ thuộc của NHTM do một chi nhánh của NHTM quản lý, (không phải là đơn vị phụ thuộc của chi nhánh, sở giao dịch NHTM như quy định tại Quyết định 13); Thứ tư, để xử lý chuyển tiếp đối với các đơn vị phụ thuộc của NHTM đã có, Thông tư 21 cũng quy định rõ về phương án xử lý đối với sở giao dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch đang tồn tại hiện nay của các NHTM theo hướng: (i) Chuyển đổi sở giao dịch thành chi nhánh, các điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm thành Phòng giao dịch theo điều kiện, trình tự, thủ tục tại Thông tư 21; (ii) Chấm dứt hoạt động đối với các đơn vị không thực hiện việc chuyển đổi; (iii) Các NHTM phải rà soát, thực hiện các phương án nêu trên trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày Thông tư 21 có hiệu lực thi hành và phải đảm bảo không gây xáo trộn hoạt động và đảm bảo quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Về điều kiện thành lập chi nhánh


Trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 13, đồng thời, bổ sung các tiêu chí phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng, điều kiện để thành lập chi nhánh được Thông tư 21 quy định đầy đủ, chặt chẽ hơn.

2.1. Về điều kiện thành lập chi nhánh trong nước: Thông tư 21 xây dựng các điều kiện áp dụng tương ứng đối với NHTM có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên và NHTM hoạt động dưới 12 tháng, trong đó: 


Thứ nhất, các điều kiện bổ sung mới so với Quyết định 13 gồm: (i) Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định (đối với NHTM hoạt động dưới 12 tháng phải có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định); (ii) Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không được mở rộng mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Thứ hai, các điều kiện được sửa đổi, bổ sung so với Quyết định 13 bao gồm:  


(i) Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị (NHTM dưới 12 tháng: xét đến thời điểm đề nghị). Thông tư 21 yêu cầu NHTM phải đảm bảo hoạt động hiệu quả, có lãi trên cả phương diện hợp nhất và riêng lẻ (Quyết định 13 chỉ quy định chung);  

(ii) Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại Điều 126,127, 128, 129; Khoản 1 Điều 130 và Điều 135 Luật Các TCTD và hướng dẫn của NHNN đối với các quy định này liên tục trong thời gian 12 tháng trước tháng đề nghị (NHTM dưới 12 tháng: xét từ ngày khai trương đến thời điểm đề nghị). So với Quyết định 13, Thông tư 21 bổ sung yêu cầu NHTM tuân thủ  quy định các trường hợp không được cấp tín dụng; hạn chế cấp tín dụng; giới hạn cấp tín dụng; giới hạn góp vốn, mua cổ phần; giới hạn góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát và việc tuân thủ quy định này trong thời gian 12 tháng trước tháng đề nghị (Quyết định 13 quy định NHTM phải tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn và chỉ xét tại thời điểm đề nghị).

(iii) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại Nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ (NHTM dưới 12 tháng: xét tại thời điểm đề nghị). (Quyết định 13 quy định tuân thủ tỷ lệ này tại thời điểm đề nghị)

(iv) Tại thời điểm đề nghị, HĐQT, HĐTV, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng giám đốc

 (v) Tại thời điểm đề nghị, NHTM có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật các TCTD và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 
Khắc phục quy định mang tính định tính, khó xác định tại Quyết định 13 khi yêu cầu “bộ máy quản trị, điều hành và kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả”, Thông tư 21 chỉ yêu cầu các cơ quan này đảm bảo quy định của pháp luật về số lượng, cơ cấu, không bị khuyết Tổng giám đốc.

(vi) Về số lượng chi nhánh được thành lập: Để thực hiện chủ trương hạn chế việc phát triển chi nhánh tại khu vực nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, khuyến khích việc NHTM mở rộng mạng lưới tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, Thông tư 21 tiếp tục áp dụng công thức tính yêu cầu về vốn theo địa bàn như tại Quyết định 13, tuy nhiên, Thông tư 21 đã nâng mức vốn yêu cầu đối với việc thành lập chi nhánh tại khu vực nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ 100 tỷ lên 300 tỷ đồng. Bổ sung quy định số lượng chi nhánh tối đa NHTM được thành lập ở khu vực nội thành Hà nội hoặc TP Hồ Chí Minh là 10 chi nhánh ở mỗi khu vực, đồng thời quy định NHTM chấm dứt hoạt động chi nhánh ở khu vực nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được phép thành lập tại các địa bàn, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác tương ứng với số chi nhánh đã chấm dứt hoạt động. Ngoài ra, Thông tư 21 bổ sung quy định số lượng chi nhánh được thành lập tối đa trong năm tài chính là không quá 5 chi nhánh đối với NHTM có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên; NHTM có thời gian hoạt động dưới 12 tháng được phép thành lập không quá 3 chi nhánh và các chi nhánh này không được thành lập trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2.2. Về điều kiện thành lập chi nhánh ở nước ngoài


Thứ nhất, điều kiện bổ sung mới so với Quyết định 13: Thông tư 21 yêu cầu NHTM có tổng tài sản Có đạt 100.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị.

Thứ hai, các điều kiện được sửa đổi, bổ sung so với Quyết định 13: (i) Đáp ứng các điều kiện mở chi nhánh trong nước (trừ điều kiện về hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị và điều kiện số lượng chi nhánh được thành lập); (ii) Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị; (iii) Hoạt động kinh doanh có lãi theo các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán trong 03 năm trước liền kề năm đề nghị. So với Quyết định số 13, Thông tư 21 đã giảm yêu cầu về thời gian hoạt động tối thiểu của NHTM từ 5 năm xuống còn 3 năm trên cơ sở các điều kiện được thành lập chi nhánh ở trong nước đã chặt chẽ, đồng thời nhằm khuyến khích các NHTM mở rộng mạng lưới hoạt động ra nước ngoài.

3. Về điều kiện thành lập Phòng giao dịch
Quyết định 13 không quy định việc thành lập PGD phải được sự chấp thuận của NHNN mà chỉ quy định NHNN chi nhánh xác nhận việc này trên cơ sở một số điều kiện rất đơn giản, dẫn đến khó kiểm soát việc các NHTM thành lập PGD trong thời gian qua. Để khắc phục hạn chế này, Thông tư 21 đã quy định về điều kiện thành lập PGD chặt chẽ hơn, xem xét cả năng lực của NHTM và chi nhánh dự kiến quản lý PGD, cụ thể: 

Thứ nhất, về điều kiện đối với ngân hàng thương mại: Thông tư 21 quy định NHTM có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thành lập chi nhánh trong nước; 

Thứ hai, về điều kiện đối với chi nhánh của NHTM được giao quản lý PGD: Thông tư 21 quy định chi nhánh được giao quản lý PGD phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) Có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng kể từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị; (ii) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31/12 năm trước liền kề năm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một mức thấp hơn theo quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; (iii) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bằng hình thức phạt tiền trong thời gian 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm đề nghị. 

Thứ ba, về số lượng PGD, Thông tư 21 đã bổ sung điều kiện về số lượng PGD được thành lập: (i) Tại khu vực nội thành Hà Nội, TP HCM, số lượng PGD không lớn hơn quá 2 lần số lượng chi nhánh hiện có của NHTM tại mỗi khu vực; (ii) Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, TP HCM và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khác: số lượng PGD không lớn hơn quá 3 lần số lượng chi nhánh hiện có của NHTM tại mỗi khu vực. Đồng thời, để bảo đảm sự ổn định, Thông tư 21 cũng quy định các NHTM đã có số lượng PGD vượt quá số lượng tối đa này không phải điều chỉnh số lượng PGD.

4. Về điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; văn phòng đại diện ở nước ngoài


Các điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và văn phòng đại diện ở nước ngoài được xem xét trên các khía cạnh đảm bảo về quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của NHTM. Riêng đối với việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, khác với Quyết định 13 quy định điều kiện thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài tương ứng với điều kiện thành lập chi nhánh ở nước ngoài, Thông tư 21 quy định điều kiện thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài đơn giản hơn, tương tự với thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong nước, cụ thể: (i) NHTM có thời gian hoạt động tối thiểu là 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị; (ii) Tại thời điểm đề nghị, HĐQT, HĐTV, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng giám đốc; (iii) Tại thời điểm đề nghị, NHTM có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật TCTD và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành; (iv) Có đầy đủ hổ sơ hợp lệ. 

Ngoài ra, đối với việc thành lập văn phòng đại diện, NHTM cũng phải đáp ứng điều kiện: “Không thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp không được mở rộng mạng lưới theo quy định của pháp luật về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

5. Về việc khai trương hoạt động của các đơn vị thuộc mạng lưới hoạt động của NHTM

5.1. Khai trương hoạt động chi nhánh ở trong nước, PGD: Khác với Quyết định 13, chỉ quy định về điều kiện khai trương chi nhánh, không quy định điều kiện khai trương PGD. Thông tư 21 đã bổ sung quy định điều kiện khai trương chi nhánh, PGD hết sức chặt chẽ, cụ thể: 

(i) Yêu cầu về trụ sở và hệ thống hạ tầng: Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh, PGD;  trụ sở phải đảm bảo an toàn, an ninh, liên lạc, đáp ứng yêu cầu phòng chống cháy nổ, đồng thời, trụ sở chi nhánh phải có kho tiền đảm bảo tiêu chuẩn (trường hợp NHTM có hơn một chi nhánh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố thì phải có tối thiểu một chi nhánh có kho tiền theo quy định); Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở chính và PGD kết nối trực tuyến với chi nhánh quản lý, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ; 

(ii) Yêu cầu về nhân sự: có đầy đủ nhân sự điều hành tối thiểu gồm Giám đốc, Phó giám đốc hoặc các chức danh tương đương và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ. Giám đốc chi nhánh hoặc các chức danh tương đương đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. 

5.2. Khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài: Thông tư 21 cho phép NHTM quyết định việc khai trương hoạt động đối với các đơn vị này và có văn bản báo cáo NHNN. 

Ngoài ra, Thông tư 21 quy định NHTM phải tiến hành khai trương hoạt động chi nhánh, PGD, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước trong thời hạn 12 tháng, đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài là 24 tháng, kể từ ngày NHNN có văn bản chấp thuận đủ điều kiện thành lập các đơn vị này.

6. Về trình tự, thủ tục thành lập

Theo Quyết định 13, việc cấp phép thành lập các đơn vị thuộc mạng lưới NHTM được thực hiện từng lần theo đề nghị của NHTM. Theo đó, trong 01 năm NHNN phải thực hiện nhiều đợt cấp phép thành lập chi nhánh, PGD cho 01 NHTM. Đồng thời, NHTM phải thực hiện nhiều thủ tục. Trước khi nộp hồ sơ lên NHNN, NHTM phải thực hiện các thủ tục đề nghị UBND, NHNN chi nhánh nơi dự kiến mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và NHNN chi nhánh nơi NHTM đặt trụ sở chính chấp thuận việc thành lập các đơn vị này.

Để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thông tư 21 quy định Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận cho NHTM thành lập các đơn vị thuộc mạng lưới NHTM một lần trong một năm tài chính và Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài, PGD của NHTM và có trách nhiệm lấy ý kiến các đơn vị liên quan (NHNN chi nhánh nơi NHTM đặt trụ sở chính, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến thành lập chi nhánh; NHNN chi nhánh nơi NHTM dự kiến thành lập chi nhánh ở trong nước, PGD), tổng hợp trình Thống đốc xem xét, quyết định. 


Về trình tự, thủ tục thành lập cụ thể đối với các đơn vị thuộc mạng hoạt động của NHTM: 

Thứ nhất, trình tự, thủ tục chấp thuận thành lập PGD, chi nhánh ở trong nước của NHTM bao gồm: (i) Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập PGD, chi nhánh và (ii) Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động PGD, chi nhánh. Theo Quyết định 13, sau khi được NHNN chấp thuận thành lập, NHTM tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện khai trương hoạt động, việc xem xét các điều kiện khai trương hoạt động bao gồm điều kiện đã đăng ký kinh doanh. Theo Thông tư 21, NHTM phải được NHNN chấp thuận đủ điều kiện thành lập và đủ điều kiện khai trương mới tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh; 

Thứ hai, trình tự, thủ tục chấp thuận thành lập các đơn vị còn lại kế thừa quy định tại Quyết định 13, không bao gồm thủ tục chấp thuận đủ kiện khai trương.

Ngoàì ra, Thông tư 21 cũng quy định chi tiết nhiều nội dung quan trọng khác như thay đổi tên, trụ sở các đơn vị thuộc mạng lưới NHTM, chấm dứt hoạt động của các đơn vị thuộc mạng lưới NHTM./. 
Phan Thị Mai Trang - PC
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